UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                             
Danh sách Học sinh được vào vòng chung kết 

Hội thi Nét vẽ xanh lần thứ 20 năm 2017 cấp Thành phố

Kính gửi : Hiệu Trưởng các trường MN , TiH và THCS trong Huyện


Năm nay BTC cấp TP giới hạn số lượng thí sinh tham gia cấp TP như sau:


   + Thể loại tranh vẽ trên giấy (khổ A3): Mỗi quận, huyện chọn 10 thí sinh / bảng [tổng cộng 30 học sinh cho cả 03 bảng A (MN), B (TiH), C (THCS)].

 

+ Thể loại tranh áo dài (chỉ dành cho đối tượng ở bảng B và C): Mỗi quận, huyện chọn 10 thí sinh / bảng (tổng cộng 20 học sinh / quận, huyện). 



+ Thể loại tranh vẽ trên bình gốm (chỉ dành cho đối tượng ở bảng B và C): Mỗi quận, huyện chọn 05 thí sinh / bảng (tổng cộng 10 học sinh / quận, huyện).



+ Thể loại tranh vẽ trên máy tính (chỉ dành cho bảng C): Mỗi quận, huyện chọn 05 thí sinh.



 + Tranh vẽ tập thể trên khung vải bố: Mỗi quận, huyện chọn 03 nhóm / bảng (tổng cộng 09 nhóm cho cả 03 bảng A, B, C). Mỗi nhóm thi vẽ tranh tập thể gồm 03 người. 




Sau đây là danh sách các học sinh được vào vòng chung kết cấp Thành phố
	STT
	Họ và Tên
	Lớp
	Trường
	Số điện thoại
	Ghi chú

	 
	Tranh giấy A3
	 
	 
	 
	 

	1
	Lê Gia Hân
	Lá
	MN Trúc Lam
	908061854
	 

	2
	Hoàng Võ Phương Nhi
	Lá 5
	MN Ngọc Lan
	37780110
	 

	3
	Nguyễn Gia Huy
	Lá 2
	MN Hướng Dương 2
	36202798
	 

	4
	Trần Nguyễn Minh Nhật
	Lá
	MN Bảo Ngọc
	37565107
	 

	5
	Nguyễn Thành Đạt
	Lá 2
	MN BaBy
	37560188
	 

	6
	Nguyễn Huỳnh Gia Bảo
	Lá 2
	MN Hướng Dương 2
	36202798
	 

	7
	Nguyễn Phương Nam
	Lá 3
	MN Hoa Phượng Hồng
	37655773
	 

	8
	Nguyễn Quốc Bảo
	Chồi 1
	MN Hoa Hồng
	37607585
	 

	9
	Dương Phạm Bảo Trân
	Lá 5
	MG Hoa Đào
	38859309
	 

	10
	Trần Tiến Đạt
	Lá 2
	MN Quỳnh Hương
	37665535
	 

	11
	Lê Hồng Quang
	4/2
	TH Võ Văn Vân
	86277781
	 

	12
	Phạm Kiều Oanh
	5/4
	TH Tân Quý Tây
	8.38758551
	 

	13
	Lê Minh Đức
	5/3
	TH Tân Quý Tây
	8.38758551
	 

	14
	Dương Quỳnh Anh
	3/8
	TH Võ Văn Vân
	86277781
	 

	15
	Nguyễn Huỳnh Nhật Mai
	2/7
	TH Trần Quốc Toản
	62667369
	 

	16
	Lê Uyên Nhi
	3/5
	TH Bình Hưng
	8.37581065
	 

	17
	Hoàng Nguyễn Yến Nhi
	3/2
	TH Vĩnh Lộc 1
	37650712
	 

	18
	Lê Thanh Trúc
	1/5
	TH Tân Quý Tây 3
	8.37601023
	 

	19
	Huỳnh Thanh Phúc
	2/7
	TH Hưng Long
	37691076
	 

	20
	Trần Nguyễn Thiên Trinh
	5/1
	TH An Phú Tây
	8.37600782
	 

	21
	Lê Xuân Ngọc
	8a5
	THCS Bình Chánh
	38758404
	 

	22
	Bùi Nguyễn Xuân Quỳnh
	8a6
	THCS Bình Chánh
	38758404
	 

	23
	Nguyễn Đăng Khoa
	7/4
	THCS Hưng Long
	37691075
	 

	24
	Lê Đỗ Ngọc Như
	8a5
	THCS Bình Chánh
	38758404
	 

	25
	Đỗ Thanh Bình
	8a8
	THCS Bình Chánh
	38758404
	 

	26
	Phạm Ngọc Thanh Thuyền
	7/7
	THCS Hưng Long
	37691075
	 

	27
	Phạm Lê Gia Hân
	7a8
	THCS Bình Chánh
	38758404
	 

	28
	Phạm Hoàng Lan Anh
	6a4
	THCS Bình Chánh
	38758404
	 

	29
	Trần Nguyễn Thanh Mai
	6a4
	THCS Bình Chánh
	38758404
	 

	30
	Nguyễn Võ Thanh Ngọc
	6a4
	THCS Bình Chánh
	38758404
	 

	 
	Tranh vẽ trên Áo dài
	 
	
	 
	 

	31
	Võ Ngọc Gia Hân
	4/1
	TH Bình Chánh
	8.37607866
	 

	32
	Nguyễn Triệu Mẫn
	4/7
	TH Phạm Văn Hai
	8.7660326
	 

	33
	Trần Phúc Minh
	2/6
	TH Hưng Long
	37691076
	 

	34
	Nguyễn Minh Anh
	4/1
	TH Vĩnh Lộc 1
	37650712
	 

	35
	Nguyễn Thị Thanh Phương
	4/4
	TH Trần Quốc Toản
	62667369
	 

	36
	Lê Ái Khanh
	5/2
	TH Trần Quốc Toản
	62667369
	 

	37
	Lưu Thị Bích Trâm
	5/1
	TH Phạm Văn Hai
	8.7660326
	 

	38
	Đinh Ngọc Mai Anh
	4/1
	TH Bình Chánh
	8.37607866
	 

	39
	Cao Thị Tuyết Vy
	4/4
	TH Vĩnh Lộc 1
	37650712
	 

	40
	Thái Gia Hân
	5/1
	TH Vĩnh Lộc 2
	37650398
	 

	41
	Võ Nguyễn Quỳnh Giang
	8/5
	THCS Tân Quý Tây
	38758694
	 

	42
	ThânThị Diệu Hương
	8/7
	THCS Hưng Long
	37691075
	 

	43
	Nguyễn Thị Minh Ngọc
	8/8
	THCS Lê Minh Xuân
	37661739
	 

	44
	Nguyễn Trương Phương Linh
	8/5
	THCS Hưng Long
	37691075
	 

	45
	Phạm Thị Hoa Quỳnh
	8/4
	THCS Hưng Long
	37691075
	 

	46
	Phạm Thị Mộng Trinh
	8/4
	THCS Tân Quý Tây
	38758694
	 

	47
	Lăng Nhật Thy
	7/1
	THCS Tân Túc
	37602799
	 

	48
	Huỳnh Ngọc Nguyệt Thảo
	8/6
	THCS Hưng Long
	37691075
	 

	49
	Trần Khải Quân
	9/6
	THCS Phong Phú
	38757074
	 

	50
	Nguyễn Thị Xuân Lộc
	7/5
	THCS Hưng Long
	37691075
	 

	 
	Tranh vẽ trên Bình gốm
	 
	
	 
	 

	51
	Đoàn Trần Tiến Nam
	4/5
	TH Tân Quý Tây
	8.38758551
	Gốm trắng

	52
	Võ Ngọc Gia Hân
	4/1
	TH Bình Chánh
	8.37607866
	Gốm đỏ

	53
	Trần Thị Minh Anh
	2/4
	TH Tân Quý Tây
	8.38758551
	Gốm trắng

	54
	Quách Ngọc Tâm Đoan
	4/2
	TH Bình Chánh
	8.37607866
	Gốm đỏ

	55
	Ngô Thị Thanh Trúc
	5/5
	TH Tân Túc
	8.3760.2800
	Gốm trắng

	56
	Bùi Thị Kim Thoa
	9/3
	THCS Hưng Long
	37691075
	Gốm trắng

	57
	ThânThị Diệu Hương
	8/7
	THCS Hưng Long
	37691075
	Gốm trắng

	58
	Nguyễn Thị Minh Ngọc
	8/8
	THCS Lê Minh Xuân
	37661739
	Gốm trắng

	59
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	9/1
	THCS Nguyễn Văn Linh
	37603764
	Gốm trắng

	60
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	8/8
	THCS Lê Minh Xuân
	37661739
	Gốm trắng

	61
	Lê Hải Nam
	7/1
	THCS Tân Quý Tây
	38758694
	Gốm trắng

	62
	Phạm Hữu Thịnh
	8/9
	THCS Hưng Long
	37691075
	Gốm trắng

	 
	Tranh vẽ trên máy tính
	 
	
	 
	 

	63
	Hoàng Lê Thái Hòa
	8/1
	THCS Nguyễn Văn Linh
	37603764
	 

	64
	Lê Trọng Nghĩa
	8/4
	THCS Hưng Long
	37691075
	 

	65
	Châu Phương Nam
	9/7
	THCS Tân Túc
	37602799
	 

	66
	Ngô Dương Khương Duy
	7/8
	THCS Bình Chánh
	38758404
	 

	 
	Tranh vẽ tập thể
	 
	
	 
	 

	67
	Nguyễn Xuân Khôi
	 Lá 1
	MN Hướng Dương
	38757123
	Đi cáp treo

	68
	Thái Nguyễn Bảo Ngọc
	 Lá 2
	MN Hướng Dương
	38757123
	Đi cáp treo

	69
	Lê Hoàng Ngọc Nhung
	 Lá 3
	MN Hướng Dương
	38757123
	Đi cáp treo

	70
	Võ Ngọc Phương Uyên
	Lá 1
	MG Quỳnh Anh
	37691053
	Hãy trả lại màu xanh

	71
	Lê Đoàn Như Quỳnh
	Lá 2
	MG Quỳnh Anh
	37691053
	Hãy trả lại màu xanh

	72
	Trần Võ Kiều Linh
	 Lá 3 
	MG Quỳnh Anh
	37691053
	Hãy trả lại màu xanh

	73
	Hoàng Sơn
	Lá 4
	MN Hoa Mai
	37608689
	Mùa xuân cùng chú hải quân

	74
	Ánh Ngọc
	Lá 4
	MN Hoa Mai
	37608689
	Mùa xuân cùng chú hải quân

	75
	Mẫn Mẫn
	Lá 4
	MN Hoa Mai
	37608689
	Mùa xuân cùng chú hải quân

	76
	Hoàng Lê Ngọc Linh
	5/4
	TH Cầu Xáng
	38772111
	Làng nghề truyền thống

	77
	Tống Thị Linh Chi
	5/4
	TH Cầu Xáng
	38772111
	Làng nghề truyền thống

	78
	Bùi Thị Anh Thư
	5/4
	TH Cầu Xáng
	38772111
	Làng nghề truyền thống

	79
	Phan văn Vinh
	5/3
	TH Trần Nhân Tôn
	37607614
	Làng nghề đóng ghe

	80
	Trần Ngọc Lan Phương
	5/3
	TH Trần Nhân Tôn
	37607614
	Làng nghề đóng ghe

	81
	Nguyễn Kiều Thy
	5/1
	TH Trần Nhân Tôn
	37607614
	Làng nghề đóng ghe

	82
	Nguyễn Quỳnh Anh
	5/10
	TH Vĩnh Lộc 2
	37650398
	Ngày dệt truyền thống

	83
	Nguyễn Gia Bảo
	5/4
	TH Vĩnh Lộc 2
	37650398
	Ngày dệt truyền thống

	84
	Vũ Gia Hân
	5/3
	TH Vĩnh Lộc 2
	37650398
	Ngày dệt truyền thống

	85
	Võ Thị Phương Thanh
	8/3
	THCS Phạm Văn Hai
	38772112
	Chúng em xây nhà

	86
	Nguyễn Trần Thạch Lam
	8/1
	THCS Phạm Văn Hai
	38772112
	Chúng em xây nhà

	87
	Hồ Trúc Quỳnh
	8/1
	THCS Phạm Văn Hai
	38772112
	Chúng em xây nhà

	88
	Võ Thái Bảo
	7/1
	THCS Tân Kiên
	8.37602798
	Trò chơi dân gian

	89
	Huỳnh Bảo Trân
	7/1
	THCS Tân Kiên
	8.37602798
	Trò chơi dân gian

	90
	Nguyễn Thị Diễm Quỳnh
	7/1
	THCS Tân Kiên
	8.37602798
	Trò chơi dân gian

	91
	Trịnh Cao Thanh Thảo
	9/2
	THCS Tân Kiên
	8.37602798
	Quê hương em

	92
	Huỳnh Nguyễn Thiên Kim
	9/2
	THCS Tân Kiên
	8.37602798
	Quê hương em

	93
	Phạm Thị Ngọc Lụa
	9/2
	THCS Tân Kiên
	8.37602798
	Quê hương em












BAN TỔ CHỨC

Ghi chú:

Các trường có HS trong danh sách liên hệ T.Hoàng (trường BDGD) để nhận phiếu báo danh để dự thi cấp TP.
